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Tóm tắt - Bài báo phân tích khả năng khai thác môn Ngữ văn 

THCS để phát triển miền năng lực khai thác dữ liệu và thông 

tin cho học sinh theo Khung năng lực số dành cho người học. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, với ngữ 

liệu gồm Chương trình GDPT môn Ngữ văn 2018 và hệ thống 

SGK Ngữ văn THCS bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.  

Khung phân tích tập trung vào ba thành phần của miền năng 

lực này: duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung 

số; đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số; quản lý dữ liệu, 

thông tin và nội dung số. Kết quả chỉ ra rằng: dù chương trình 

không thiết kế trực tiếp các năng lực số như một hợp phần độc 

lập, nhiều yêu cầu học tập trong các mạch Đọc, Viết, Nói và 

nghe đã tạo ra cơ hội để học sinh tìm kiếm, đánh giá và tổ chức 

thông tin. Qua đó, thấy rằng, môn Ngữ văn có thể được khai 

thác như một không gian tích hợp phù hợp để phát triển miền 

năng lực này. 

 Abstract - This article examines the potential of lower-secondary 

Literature education to develop students’ competence in 

information and data literacy, as defined in the Digital 

Competence Framework for Learners. The study employs 

document analysis, using the 2018 General Education Curriculum 

for Literature and the lower-secondary Literature textbooks in the 

Knowledge Connection to Life series as its corpus. The analytical 

framework focuses on three components of this competence 

domain: browsing, searching, and filtering data, information, and 

digital content; evaluating data, information, and digital content; 

and managing data, information, and digital content. The findings 

show that although digital competences are not explicitly 

designed as an independent component in the curriculum, many 

learning requirements in reading, writing, speaking, and listening 

create opportunities for students to search for, evaluate, and 

organize information. Literature subject can therefore serve as a 

relevant integrated space for developing this competence domain. 

Từ khóa - Môn Ngữ văn; khai thác dữ liệu và thông tin; khung 

năng lực số; đánh giá dữ liệu; miền năng lực số 

 Key words - Literature; data and information mining; digital 

competency framework; data assessment; digital competency 

domain 

 

1. Đặt vấn đề 

Học sinh ngày nay sống trong một môi trường thông tin 

dày đặc, nơi các em thường xuyên tiếp xúc với tin tức, bài 

đăng mạng xã hội, video ngắn, quảng cáo, hình ảnh, biểu 

đồ và nhiều dạng nội dung số khác. Vì vậy, yêu cầu của 

giáo dục hiện nay không còn dừng ở việc giúp học sinh tìm 

được thông tin, mà là giúp các em biết chọn lọc, đánh giá 

và sử dụng thông tin một cách có căn cứ. Nói cách khác, 

trong đời sống số, một người học không thể chỉ biết sử 

dụng công nghệ, mà còn phải biết phân biệt dữ kiện với ý 

kiến, nhận diện độ tin cậy của nguồn tin và đọc thông tin 

bằng tư duy phê phán [1]-[3]. 

Yêu cầu đó đã được thể hiện rõ trong Khung năng lực 

số dành cho người học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

năm 2025. Theo khung này, năng lực số không chỉ là thao 

tác kĩ thuật, mà bao gồm cả năng lực khai thác dữ liệu và 

thông tin, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số, sáng 

tạo nội dung số, an toàn số và giải quyết vấn đề trong bối 

cảnh số [4]. Trong các miền năng lực ấy, khai thác và đánh 

giá thông tin có ý nghĩa đặc biệt, vì đây là nền tảng để học 

sinh học tập, tự học và tham gia đời sống xã hội một cách 
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có trách nhiệm. Một số nghiên cứu trong nước cũng cho 

thấy phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông đang là 

yêu cầu cấp thiết, nhưng việc triển khai còn gặp không ít 

khó khăn về nhận thức, nội dung và cách tổ chức dạy học 

[5]-[7]. 

Tuy nhiên, nếu chỉ xem phát triển năng lực số là nhiệm 

vụ của môn Tin học thì chưa đủ. Trong thực tế, nhiều thành 

tố của năng lực số, đặc biệt là năng lực đánh giá thông tin, 

cần được hình thành xuyên môn, thông qua các hoạt động 

học tập cụ thể và gắn với đặc trưng của từng lĩnh vực tri 

thức. Ở điểm này, môn Ngữ văn có một vị trí đáng chú ý. 

Theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018, 

môn học hướng tới phát triển năng lực đọc, viết, nói và 

nghe; đồng thời mở rộng phạm vi ngữ liệu sang văn bản 

nghị luận, văn bản thông tin và các dạng văn bản gắn với 

đời sống hiện đại [8]. Điều đó cho thấy Ngữ văn không chỉ 

là môn học của cảm thụ văn chương, mà còn là không gian 

để học sinh học cách đọc, hiểu, phân tích, phản hồi và tạo 

lập văn bản. 

Từ góc độ lí luận, đây là cơ sở quan trọng để xem môn 

Ngữ văn như một môi trường có thể góp phần phát triển 
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năng lực đánh giá thông tin. Nhiều học giả đã nhấn mạnh 

rằng giáo dục truyền thông và giáo dục năng lực số không 

thể tách rời năng lực đọc hiểu phê phán, phân tích thông 

điệp và tạo lập ý nghĩa trong các bối cảnh truyền thông 

khác nhau [9]-[11]. Livingstone và Van der Graaf [12] 

cũng cho rằng media literacy cần được hiểu như một năng 

lực xã hội - nhận thức, gắn với khả năng tiếp cận, phân tích, 

đánh giá và tham gia vào môi trường truyền thông. Theo 

hướng đó, đánh giá thông tin không phải là một thao tác 

phụ, mà là biểu hiện tập trung của tư duy phản biện trong 

đời sống số [3], [13]. 

Ở Việt Nam, một số nghiên cứu đã bước đầu gợi mở 

khả năng tích hợp năng lực thông tin, năng lực truyền thông 

và công dân số vào dạy học Ngữ văn. Hồ Trần Ngọc Oanh 

và Lê Thị Thanh Tịnh [14] cũng đã đề xuất một số hướng 

tích hợp giáo dục thông tin truyền thông vào môn Ngữ văn 

THCS. Gần hơn với năng lực đánh giá, Nguyễn T. L. T. 

[15] nhấn mạnh vai trò của đọc hiểu phản biện trong việc 

hình thành năng lực phán đoán cho học sinh, trong khi Ngô 

T. H. [16] cho thấy kỹ năng đánh giá thông tin của thanh 

thiếu niên Việt Nam vẫn còn hạn chế. Hướng nghiên cứu 

này cũng đã được phát triển qua một số nghiên cứu trước 

đay: từ việc gắn phát triển vốn từ Hán Việt với các bước 

đọc hiểu tác phẩm văn học [32] đến xây dựng tình huống 

có vấn đề trong dạy học viết nghị luận nhằm phát triển tư 

duy phản biện cho học sinh [33]. Những kết quả này cho 

thấy môn Ngữ văn có tiềm năng nhất định trong việc phát 

triển năng lực đánh giá thông tin, nhưng tiềm năng ấy chưa 

được phân tích tập trung từ góc nhìn của Khung năng lực 

số quốc gia. 

Từ đó, bài báo này tập trung vào một câu hỏi trung 

tâm: trong chính cấu trúc chương trình môn Ngữ văn 

THCS hiện hành, những thành tố nào có thể được khai 

thác để phát triển năng lực đánh giá thông tin cho học 

sinh? Cụ thể, nghiên cứu hướng tới trả lời ba câu hỏi: (1) 

Chương trình môn Ngữ văn THCS hiện hành chứa những 

thành tố nào có thể được khai thác để phát triển năng lực 

đánh giá thông tin cho học sinh? (2) Những thành tố ấy 

phân bố và phát triển như thế nào theo các khối lớp 6, 7, 

8 và 9? (3) Từ góc độ sư phạm, có thể chuyển hóa các 

thành tố sẵn có ấy thành cơ hội dạy học cụ thể ra sao? Trả 

lời các câu hỏi này sẽ góp phần làm rõ rằng môn Ngữ văn 

không chỉ là không gian của đọc hiểu và tạo lập văn bản, 

mà còn có thể trở thành một điểm tựa quan trọng để phát 

triển năng lực đánh giá thông tin cho học sinh trong bối 

cảnh giáo dục số hiện nay. 

2. Cơ sở lí luận 

2.1. Miền năng lực “Khai thác dữ liệu và thông tin” trong 

Khung năng lực số dành cho người học 

Nghiên cứu này lấy miền “Khai thác dữ liệu và thông 

tin” trong Khung năng lực số dành cho người học làm nền 

tảng phân tích. Đây là miền năng lực có ý nghĩa đặc biệt 

đối với học sinh phổ thông, vì gắn trực tiếp với quá trình 

học tập, tự học và tham gia đời sống xã hội trong môi 

trường số. Theo cấu trúc của khung, miền này không chỉ 

dừng ở việc tìm được thông tin, mà bao gồm cả ba năng lực 

thành phần có quan hệ chặt chẽ với nhau: duyệt, tìm kiếm 

và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số; đánh giá dữ liệu, 

thông tin và nội dung số; quản lý dữ liệu, thông tin và nội 

dung số (xem Bảng 1). Nói cách khác, người học không chỉ 

cần biết tiếp cận thông tin, mà còn phải biết đánh giá và tổ 

chức thông tin để sử dụng một cách hiệu quả. 

Trong bài báo này, miền năng lực trên được vận dụng 

vào môn Ngữ văn THCS như một chuỗi thao tác nhận thức 

và hành động. Ở bình diện môn học, học sinh có thể được 

rèn luyện khả năng tìm và chọn thông tin phù hợp; phân 

tích, so sánh và đánh giá độ tin cậy, tính xác thực và ý nghĩa 

của thông tin; đồng thời biết sắp xếp, lưu giữ và sử dụng 

lại thông tin trong quá trình đọc, viết, nói và nghe.  

Cách tiếp cận này cho phép nhìn môn Ngữ văn không chỉ 

như một không gian của cảm thụ và diễn giải, mà còn như 

một môi trường có thể góp phần phát triển năng lực số nền 

tảng cho học sinh, đặc biệt ở miền Khai thác dữ liệu và 

thông tin. 

Bảng 1. Miền năng lực “Khai thác dữ liệu và thông tin” trong 

Khung năng lực số dành cho người học 

Năng lực 

thành phần 
Mô tả 

Biểu hiện trong  

Ngữ văn THCS 

TP1. Duyệt, 

tìm kiếm và 

lọc dữ liệu, 

thông tin và 

nội dung số 

Xác định nhu cầu 

thông tin; tìm kiếm, 

truy cập, lựa chọn 

và lọc thông tin phù 

hợp 

Tìm tư liệu phục vụ đọc 

hiểu; tra cứu thông tin liên 

quan đến văn bản; chọn 

nguồn phù hợp với nhiệm 

vụ học tập 

TP2. Đánh giá 

dữ liệu, thông 

tin và nội 

dung số 

Phân tích, so sánh 

và đánh giá độ tin 

cậy, tính xác thực và 

ý nghĩa của thông 

tin 

Nhận diện nguồn; phân 

biệt dữ kiện với ý kiến; 

đánh giá lí lẽ, bằng chứng, 

mục đích và cách trình 

bày thông tin 

TP3. Quản lý 

dữ liệu, thông 

tin và nội 

dung số 

Tổ chức, lưu trữ, sắp 

xếp, truy xuất và 

quản lí thông tin 

Ghi chép, hệ thống hóa, 

lưu giữ tư liệu; sắp xếp 

thông tin để phục vụ viết, 

nói và trình bày 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Khung năng lực số dành cho người 

học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2025). 

2.2. Môn Ngữ văn như một không gian phát triển năng 

lực đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số 

Môn Ngữ văn không chỉ bồi dưỡng cảm thụ văn học, 

mà còn rèn cho học sinh năng lực đọc hiểu, phân tích, lập 

luận, đánh giá quan điểm và tạo lập văn bản. Đây cũng là 

những năng lực gần với yêu cầu đánh giá dữ liệu, thông tin 

và nội dung số trong bối cảnh hiện nay. Theo Chương trình 

giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018, học sinh được phát 

triển năng lực đọc, viết, nói và nghe thông qua nhiều kiểu 

văn bản, trong đó có văn bản nghị luận, văn bản thông tin 

và các ngữ liệu gắn với đời sống đương đại [8]. Điều này 

tạo cơ sở để môn Ngữ văn không chỉ giúp học sinh hiểu nội 

dung, mà còn xem xét cách thông tin được lựa chọn, tổ 

chức và trình bày. 

Về mặt lí luận, nhiều nghiên cứu cho thấy giáo dục 

truyền thông và giáo dục năng lực số gắn chặt với năng lực 

đọc hiểu phê phán, phân tích thông điệp và đánh giá ý nghĩa 

của văn bản trong môi trường truyền thông [2], [3], [9], 

[10]. Ở trong nước, việc tích hợp năng lực thông hiểu 

truyền thông vào đào tạo ngôn ngữ cũng đã bước đầu được 

bàn đến [34]. Ở bình diện chính sách, UNESCO cũng xem 

năng lực thông tin và truyền thông là nền tảng để người học 

tiếp cận thông tin một cách có phê phán và có trách nhiệm 
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[17]-[19]. Trong bối cảnh công nghệ số và AI ngày càng 

hiện diện trong giáo dục, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết, 

vì người học dễ gặp phải thông tin thiếu kiểm chứng hoặc 

nội dung có vẻ hợp lí nhưng không đáng tin nếu thiếu năng 

lực đánh giá [20]-[22]. 

Trong mối liên hệ này, đọc hiểu phản biện có thể xem 

là nền tảng của môn Ngữ văn, vì nó giúp học sinh phân tích 

lập luận, nhận diện quan điểm, đánh giá bằng chứng và phát 

hiện thiên kiến trong văn bản. Tuy nhiên, năng lực đánh giá 

dữ liệu, thông tin và nội dung số có phạm vi rộng hơn, do 

gắn với đặc thù của môi trường số: người học không chỉ 

đọc văn bản, mà còn phải xem xét nguồn tin, độ tin cậy, 

tính xác thực, tính cập nhật, cách thông tin lưu hành trên 

nền tảng số và sự phối hợp giữa các phương tiện như chữ 

viết, hình ảnh, âm thanh, liên kết hay đồ họa. Nói cách 

khác, đọc hiểu phản biện là điểm tựa, còn đánh giá thông 

tin số là sự mở rộng của năng lực ấy trong bối cảnh truyền 

thông số hiện nay. 

Ở Việt Nam, một số nghiên cứu đã bước đầu khẳng 

định khả năng tích hợp năng lực số vào dạy học Ngữ văn, 

nhất là qua đọc hiểu, xử lí thông tin và đọc hiểu đa phương 

thức [14], [23]-[28]. Vì vậy, môn Ngữ văn có thể được xem 

là một không gian thuận lợi để phát triển năng lực đánh giá 

dữ liệu, thông tin và nội dung số, theo hướng gắn với chính 

đặc trưng nhiệm vụ học tập của môn học [29]-[31]. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Nguồn ngữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận phân tích tài liệu, 

trong đó định tính giữ vai trò chủ đạo, còn lượng hóa chỉ 

dùng để hỗ trợ nhận diện xu hướng và mức độ phân bố của 

các biểu hiện năng lực. Nguồn ngữ liệu gồm: (1) Chương 

trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018; và (2) hệ 

thống SGK Ngữ văn THCS bộ Kết nối tri thức với cuộc 

sống từ lớp 6 đến lớp 9. Nghiên cứu chỉ tập trung vào ngữ 

liệu chính thức trong chương trình và SGK, không đưa tài 

liệu bổ trợ hay hướng dẫn giáo viên vào phạm vi khảo sát, 

nhằm bảo đảm tính thống nhất của nguồn dữ liệu. 

3.2. Phân tích dữ liệu 

Khung phân tích được xây dựng theo miền năng lực 

“Khai thác dữ liệu và thông tin” trong Khung năng lực số 

dành cho người học, gồm ba thành phần: (1.1) duyệt, tìm 

kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số; (1.2) đánh 

giá dữ liệu, thông tin và nội dung số; và (1.3) quản lý dữ 

liệu, thông tin và nội dung số. Trên cơ sở đó, nghiên cứu 

xác định đơn vị phân tích ở cấp độ vi mô, gồm: yêu cầu cần 

đạt trong chương trình; ngữ liệu đọc; câu hỏi đọc hiểu; 

nhiệm vụ viết, nói và nghe; các hoạt động thảo luận, dự án 

và chỉ dẫn học tập trong SGK. Việc xác định đơn vị phân 

tích theo nhiệm vụ học tập cho phép nhận diện biểu hiện 

năng lực ngay trong cấu trúc hoạt động của môn học, thay 

vì chỉ ở mục tiêu chung. 

Dữ liệu được đọc lặp nhiều vòng và mã hóa theo các 

nhóm biểu hiện tương ứng như tìm kiếm và chọn thông tin, 

nhận diện nguồn, đối chiếu thông tin, đánh giá độ tin cậy 

của bằng chứng, tổ chức và sử dụng lại thông tin. Phân tích 

được tiến hành theo ba bước: (1) rà soát toàn bộ chương 

trình và 8 tập SGK để nhận diện các đơn vị có liên quan; 

(2) mã hóa từng đơn vị vào ba thành phần năng lực; và (3) 

tổng hợp theo khối lớp và mạch hoạt động Đọc, Viết, Nói 

và nghe để so sánh mức độ hiển thị và độ sâu của yêu cầu. 

Nghiên cứu kết hợp phân tích chủ đề để nhận diện các mạch 

tích hợp, phân tích so sánh để đối chiếu giữa các khối lớp 

6-7 và 8-9, và lượng hóa hỗ trợ để mô tả xu hướng phân bố 

của các biểu hiện năng lực. 

4. Kết quả 

Kết quả khảo sát Chương trình GDPT 2018 môn Ngữ 

văn cấp THCS và hệ thống ngữ liệu trong 8 tập SGK Ngữ 

văn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống cho thấy giữa các yêu 

cầu cần đạt của môn học với miền năng lực Khai thác dữ 

liệu và thông tin của Khung năng lực số có sự tương thích 

khá rõ. Sự giao thoa này thể hiện tập trung ở ba bình diện: 

duyệt, tìm kiếm và lọc thông tin; đánh giá thông tin; và 

quản lí thông tin. Dù chương trình không gọi tên trực tiếp 

các năng lực số này như một hợp phần riêng, nhiều yêu cầu 

học tập trong các mạch Đọc, Viết, Nói và nghe đã tạo ra 

những cơ hội đáng kể để học sinh từng bước hình thành và 

phát triển các thao tác tương ứng. 

4.1. Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số 

Bảng 2. Thống kê tần suất và mức độ yêu cầu tìm kiếm, lọc 

thông tin trong SGK Ngữ văn THCS (Bộ Kết nối tri thức) 

Cấp 

lớp 

Số nhiệm vụ 

liên quan 
Trọng tâm kĩ năng Ví dụ 

Lớp 6 12 - 15 

Lọc thông tin cơ bản 

bằng từ khoá; duyệt 

nội dung từ các nguồn 

được định hướng 

trước. 

Tìm hiểu bối cảnh lịch 

sử truyện truyền 

thuyết; Tìm hiểu 

thông tin về Trái Đất 

và môi trường (Bài 9). 

Lớp 7 18 - 20 

Tự xác định chiến 

lược tìm kiếm; sử 

dụng công cụ tìm 

kiếm để thu thập tài 

liệu đa phương tiện. 

Thu thập tư liệu về 

các vấn đề xã hội 

đương đại để viết bài 

nghị luận; Dự án 

“Sách hay cùng đọc”. 

Lớp 8 22 - 25 

Lọc dữ liệu có chủ 

đích; xây dựng bộ 

tiêu chí thu hẹp phạm 

vi tìm kiếm đối với 

các chủ đề phức tạp. 

Tìm hiểu bối cảnh văn 

học trung đại; Thu thập 

số liệu thống kê cho 

văn bản kiến nghị về 

một vấn đề đời sống. 

Lớp 9 > 25 

Độc lập duyệt và rà 

soát nhiều nguồn tin; 

xử lí các thông tin 

mâu thuẫn trong quá 

trình thu thập. 

Khảo sát ý kiến dư 

luận phục vụ bài nghị 

luận về một sự việc, 

hiện tượng xã hội; 

Tìm kiếm tư liệu 

hướng nghiệp. 

Khảo sát SGK cho thấy năng lực duyệt, tìm kiếm và 

lọc thông tin được lồng ghép khá rõ qua các hoạt động 

như Trước khi đọc, Chuẩn bị viết, Thảo luận và Dự án 

học tập. Các nhiệm vụ này yêu cầu học sinh tìm thêm tư 

liệu ngoài văn bản, qua đó từng bước hình thành khả năng 

xác định nhu cầu thông tin, lựa chọn nguồn phù hợp và sử 

dụng thông tin cho mục đích học tập. Các khoảng tần suất 

ở Bảng 2 được xác lập từ việc rà soát toàn bộ 8 tập SGK 

và đếm những nhiệm vụ có yêu cầu học sinh tra cứu, tìm 

thêm tư liệu, sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc xử lí thông 

tin ngoài văn bản chính. Nhìn chung, mức độ yêu cầu có 

xu hướng tăng dần theo cấp lớp: từ tìm kiếm theo định 

hướng sẵn ở lớp dưới đến lựa chọn, thu hẹp và lọc thông 
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tin có chủ đích hơn ở lớp trên. Chẳng hạn, ở lớp 6 đã xuất 

hiện các nhiệm vụ tìm hiểu bối cảnh lịch sử của truyện 

truyền thuyết hoặc thông tin về Trái Đất và môi trường; 

sang lớp 7, học sinh được yêu cầu thu thập tư liệu cho bài 

nghị luận và dự án “Sách hay cùng đọc”; ở lớp 8, các 

nhiệm vụ tra cứu thêm tài liệu về tác giả, tác phẩm hoặc 

thu thập số liệu cho văn bản kiến nghị trở nên rõ hơn; đến 

lớp 9, một số nhiệm vụ viết và nói đã đòi hỏi xử lí thông 

tin từ nhiều nguồn khi bàn về vấn đề xã hội, trách nhiệm 

công dân hoặc định hướng nghề nghiệp. Điều đó cho thấy 

SGK đã bước đầu tạo ra một lộ trình phát triển tương đối 

rõ cho năng lực này (xem Bảng 2). 

4.2. Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số 

Trong môi trường số bão hoà dữ liệu, “đánh giá thông 

tin” là kĩ năng sống còn nhằm xác định tính xác thực, độ 

tin cậy và nhận diện thiên kiến. Đây là điểm cộng hưởng 

mạnh mẽ nhất giữa môn Ngữ văn và Khung năng lực số, 

đặc biệt được thể hiện qua trục Đọc hiểu văn bản thông 

tin và Văn bản nghị luận (xem Bảng 3). Ở đây, cần phân 

biệt rằng đánh giá thông tin số không hoàn toàn đồng nhất 

với đọc hiểu phản biện theo nghĩa truyền thống. Nếu đọc 

hiểu phản biện chủ yếu hướng tới phân tích lập luận, quan 

điểm và bằng chứng trong văn bản, thì đánh giá dữ liệu, 

thông tin và nội dung số còn đòi hỏi học sinh xem xét 

nguồn phát hành, tính xác thực, độ cập nhật, cách trình 

bày dữ liệu và khả năng lan truyền thiên kiến trong môi 

trường số. Nói cách khác, đọc hiểu phản biện là điểm tựa, 

còn đánh giá thông tin số là sự mở rộng của năng lực ấy 

trong bối cảnh truyền thông hiện nay. Chương trình Ngữ 

văn 2018 vì vậy không chỉ yêu cầu học sinh hiểu thông 

điệp, mà còn phải từng bước đánh giá được cách thức tạo 

lập thông điệp đó. 

Bảng 3. Ma trận đối sánh tiêu chí Đánh giá thông tin giữa 

Khung Năng lực số và CT Ngữ văn THCS 

Tiêu chí Đánh 

giá (Khung  

NL Số) 

Yêu cầu cần đạt tương ứng 

trong CT Ngữ văn 2018  
Biểu hiện 

Tính xác thực 

Phân biệt được thực tế (fact) và 

ý kiến chủ quan (opinion) của 

người viết. 

Lớp 7, 8 (Văn 

bản nghị luận) 

Độ tin cậy 

Đánh giá được tính chính xác, 

khách quan của dữ liệu, số liệu 

được sử dụng trong văn bản. 

Lớp 8, 9 (Văn 

bản thông tin) 

Tính thiên 

kiến 

Nhận biết được mục đích, thái 

độ và tư tưởng của người viết ẩn 

sau các thao tác lập luận và lựa 

chọn ngôn từ. 

Lớp 9 (Nghị 

luận xã hội, 

Truyền thông 

đại chúng) 

Tính cập nhật 
Đánh giá sự phù hợp của thông 

tin đối với bối cảnh đương đại. 

Lớp 7 - 9 

(Nhiều loại 

văn bản) 

Khảo sát hệ thống bài học cũng cho thấy văn bản thông 

tin và văn bản nghị luận chiếm một tỉ trọng đáng kể (~30%) 

trong chương trình THCS. Điều này có ý nghĩa quan trọng, 

vì chính ở hai kiểu văn bản này, học sinh được rèn luyện 

các thao tác gần nhất với năng lực đánh giá thông tin: phân 

tích tính hợp lí của lập luận, xem xét chất lượng bằng 

chứng, nhận diện cách trình bày dữ liệu, và đọc thông tin 

không chỉ ở nội dung hiển ngôn mà còn ở dụng ý giao tiếp. 

Trong ngữ liệu khảo sát, các biểu hiện ấy xuất hiện khá rõ 

ở những nhiệm vụ yêu cầu học sinh phân biệt thực tế và ý 

kiến trong văn bản nghị luận, xác định mục đích của tác giả 

khi sử dụng số liệu, bảng đối chiếu hoặc hình ảnh trong văn 

bản thông tin, cũng như thảo luận về văn hóa ứng xử trên 

mạng xã hội, tin giả và trách nhiệm công dân. Từ góc độ 

đó, môn Ngữ văn đã tạo ra một nền tảng tương đối thuận 

lợi cho việc phát triển tư duy đọc phản biện trong môi 

trường số. 

4.3. Quản lí dữ liệu, thông tin và nội dung số 

Quản lí dữ liệu và thông tin trong bối cảnh học đường 

không nên hiểu hẹp là thao tác lưu trữ tệp số, mà rộng hơn 

là năng lực tổ chức, hệ thống hóa, sắp xếp và sử dụng lại 

thông tin cho những mục đích học tập cụ thể. Ở phương 

diện này, môn Ngữ văn cũng cho thấy nhiều tiềm năng 

đáng chú ý. 

Thông qua các hoạt động Viết và Nói - nghe, học sinh 

được yêu cầu chuyển hóa thông tin thu thập được thành các 

sản phẩm có cấu trúc như bài thuyết minh, bài nghị luận, 

bài trình bày, poster, sơ đồ hoặc bản giới thiệu. Quá trình 

đó đòi hỏi các em không chỉ tiếp nhận thông tin, mà còn 

biết chọn lọc, sắp xếp và tái cấu trúc thông tin theo một 

logic nhất định. Bên cạnh đó, SGK còn sử dụng nhiều công 

cụ học tập như sổ tay đọc sách, bảng hệ thống, sơ đồ dàn 

ý, sơ đồ Venn hoặc các mẫu ghi chép, qua đó hỗ trợ hình 

thành thói quen phân loại và quản lí thông tin. Một số 

nhiệm vụ như tóm tắt nội dung thuyết trình bằng sơ đồ, ghi 

chép nguồn trích dẫn khi đọc rộng, thiết kế poster hoặc bản 

tin theo chủ đề đều buộc học sinh tổ chức và truy xuất lại 

thông tin đã thu thập. 

Đặc biệt, ở các dạng bài viết thuyết minh, giải thích hiện 

tượng đời sống, trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội, học 

sinh phải huy động thông tin từ nhiều nguồn, chọn chi tiết 

phù hợp và tổ chức lại thành một văn bản có cấu trúc. Đây 

chính là hình thức quản lí thông tin ở cấp độ học tập, rất 

gần với yêu cầu của miền năng lực Khai thác dữ liệu và 

thông tin trong Khung năng lực số. 

5. Thảo luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình và SGK 

Ngữ văn THCS có khả năng khai thác khá rõ để phát triển 

miền năng lực Khai thác dữ liệu và thông tin cho học sinh, 

dù chương trình không thiết kế miền năng lực này như 

một hợp phần độc lập. Phát hiện này phù hợp với định 

hướng của Khung năng lực số dành cho người học, trong 

đó khai thác dữ liệu và thông tin được xem là một miền 

năng lực nền tảng, gắn với việc tìm kiếm, đánh giá và 

quản lí thông tin trong môi trường số [4]. Nó cũng gợi ý 

rằng phát triển năng lực số cho học sinh không phụ thuộc 

trước hết vào việc đưa thêm công nghệ vào lớp học, mà 

phụ thuộc nhiều vào cách tổ chức các hoạt động Đọc, 

Viết, Nói và nghe sao cho người học phải làm việc thực 

sự với thông tin. 

Trước hết, nghiên cứu cho thấy môn Ngữ văn có khả 

năng hỗ trợ duyệt, tìm kiếm và lọc thông tin thông qua các 

hoạt động chuẩn bị đọc, chuẩn bị viết, thảo luận và dự án 

học tập. Đây là điểm đáng chú ý vì nó cho thấy năng lực số 

có thể được hình thành từ chính cấu trúc nhiệm vụ học tập 

của môn học, chứ không nhất thiết phải đi vào bằng một 

chủ đề công nghệ riêng. Nhận định này phù hợp với một số 
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nghiên cứu Việt Nam khi cho rằng việc tích hợp năng lực 

số trong giáo dục phổ thông cần được thực hiện theo hướng 

xuyên môn, linh hoạt và gắn với đặc trưng từng môn học 

[6], [24]. Ở bình diện thực tiễn, Lê và Nguyễn [5] cũng chỉ 

ra rằng năng lực số của học sinh phổ thông còn chưa đồng 

đều, do đó việc tích hợp ngay trong các nhiệm vụ học tập 

thường xuyên có thể là một hướng phù hợp hơn so với cách 

tiếp cận tách rời. 

Thứ hai, trong ba thành phần của miền năng lực này, 

đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số là điểm giao thoa 

rõ nhất giữa Khung năng lực số và môn Ngữ văn. Các yêu 

cầu đọc hiểu văn bản thông tin, văn bản nghị luận và văn 

bản đa phương thức đã tạo điều kiện để học sinh phân biệt 

dữ kiện với ý kiến, xem xét chất lượng bằng chứng, đánh 

giá lập luận và nhận diện mục đích của thông điệp. Kết quả 

này tương thích với các nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của 

đọc hiểu phê phán và giáo dục truyền thông trong việc hình 

thành năng lực đánh giá thông tin [2], [17]-[19]. Ở Việt 

Nam, Ngô T. H. [16] cho thấy thanh thiếu niên còn hạn chế 

ở kỹ năng đánh giá thông tin, còn Nguyễn T. L. T. [15] 

nhấn mạnh vai trò của tiêu chí phản biện trong dạy học đọc 

hiểu. Vì vậy, việc khai thác tốt hơn các yêu cầu sẵn có của 

môn Ngữ văn có thể góp phần lấp một khoảng trống quan 

trọng trong giáo dục số hiện nay. 

Từ góc độ sư phạm, các tiềm năng trên có thể được 

chuyển hóa thành cơ hội dạy học cụ thể bằng những nhiệm 

vụ nhỏ, bám sát cấu trúc môn học hiện hành. Chẳng hạn, 

giáo viên có thể sử dụng một phiếu học tập đối chiếu nguồn 

tin khi dạy văn bản thông tin hoặc nghị luận, yêu cầu học 

sinh so sánh hai nguồn khác nhau về cùng một vấn đề theo 

các tiêu chí: chủ thể phát ngôn, bằng chứng, độ tin cậy và 

mục đích truyền thông. Ở mức độ cao hơn, giáo viên có thể 

giao một nhiệm vụ viết hoặc nghe - nói ngắn, trong đó học 

sinh phải tìm kiếm tư liệu số từ nhiều nguồn, kiểm chứng 

thông tin, ghi rõ nguồn trích dẫn và tổ chức lại dữ liệu thành 

một bài trình bày, poster hoặc đoạn nghị luận. Những hoạt 

động này không làm thay đổi cấu trúc chương trình, nhưng 

giúp các biểu hiện còn ngầm ẩn của năng lực số trở thành 

yêu cầu học tập tường minh hơn. 

Thứ ba, năng lực quản lí dữ liệu và thông tin tuy ít được 

gọi tên trực tiếp, nhưng đã xuất hiện qua các hoạt động viết, 

nói và trình bày, nơi học sinh phải lựa chọn, sắp xếp, hệ 

thống hóa và sử dụng lại thông tin để tạo lập sản phẩm học 

tập. Điều này cho thấy môn Ngữ văn không chỉ giúp học 

sinh tiếp nhận thông tin, mà còn hỗ trợ các em làm việc với 

thông tin như một nguồn lực học tập. 

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng có một số hạn chế. Thứ 

nhất, dữ liệu chỉ dựa trên chương trình và một bộ SGK, nên 

kết quả phản ánh chủ yếu tiềm năng tích hợp ở cấp độ học 

liệu, chưa phản ánh trực tiếp thực tiễn triển khai trên lớp. 

Việc lựa chọn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống nhằm phục 

vụ một phân tích trường hợp theo chiều sâu, chứ không 

hàm ý rằng mức độ tích hợp ở các bộ SGK khác hoàn toàn 

tương đồng. Thứ hai, nghiên cứu chưa khảo sát giáo viên 

và học sinh, vì vậy chưa thể kết luận mức độ chuyển hóa 

các tiềm năng này thành năng lực thực tế. Thứ ba, nhiều 

biểu hiện của miền năng lực Khai thác dữ liệu và thông tin 

hiện mới xuất hiện theo dạng ngầm ẩn, chưa được chương 

trình định danh rõ thành mục tiêu dạy học. Đây cũng là 

điểm đã được một số nghiên cứu trong nước lưu ý khi bàn 

về tích hợp năng lực số trong dạy học Ngữ văn [23], [25], 

[26]. Vì vậy, bước tiếp theo cần thiết là mở rộng nghiên 

cứu sang thực tiễn lớp học để kiểm tra mức độ khả thi và 

hiệu quả của hướng tích hợp này. 

6. Kết luận 

Nhìn chung, Chương trình và SGK Ngữ văn THCS 

không trực tiếp dạy công nghệ số, nhưng có nhiều điều kiện 

thuận lợi để phát triển miền năng lực “Khai thác dữ liệu và 

thông tin” cho học sinh. Tiềm năng đó thể hiện ở chuỗi thao 

tác nối tiếp nhau: tìm kiếm thông tin, đánh giá thông tin và 

tổ chức thông tin để phục vụ các nhiệm vụ đọc, viết, nói và 

nghe. Đây là cơ sở để xem môn Ngữ văn như một không 

gian tích hợp phù hợp cho việc phát triển miền năng lực 

này trong nhà trường phổ thông. Về mặt thực tiễn, giá trị 

của hướng tiếp cận này nằm ở chỗ giáo viên có thể khai 

thác sâu hơn chính những nhiệm vụ học tập đang có, thay 

vì chờ một chủ đề công nghệ tách biệt. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Sở Khoa học 

& Công nghệ Thành phố Đà Nẵng, thông qua hợp đồng số 
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